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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
           Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN
Thời gian qua, các tổ chức hành nghề công chứng thụ lý, quản lý các hồ sơ công chứng, quản lý thông tin về đương sự, tài sản thông qua phần mềm Master được Chính phủ Pháp tài trợ và đưa vào sử dụng từ năm 2002. Tuy nhiên, phần mềm Master hoạt động trên hệ điều hành Microsoft Window Server 2003, Microsoft Office XP 2003 và font chữ TCVN3 (ABC) hiện nay không thể nâng cấp. Ngoài ra, phần mềm Master chỉ sử dụng trong mạng nội bộ của từng tổ chức hành nghề công chứng riêng biệt nên việc đồng bộ dữ liệu của từng tổ chức về Sở Tư pháp để hỗ trợ việc quản lý, tra cứu không kịp thời so với việc soạn thảo trực tiếp trên môi trường internet nên dễ dẫn đến rủi ro trong hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Bên cạnh đó, việc thiết kế các trường mục trong cơ sở dữ liệu Master không dựa theo quy trình và điều kiện thực tế của từng địa phương mà chỉ là bản Việt hóa cơ sở dữ liệu theo hệ thống công chứng của Pháp nên không thể chủ động thay đổi biểu mẫu khi có sự thay đổi các quy định của pháp luật có liên quan, cũng như không thể chủ động thay đổi nhu cầu quản lý phần mềm cho sát với thực tế do không nắm được công nghệ gốc của thiết kế cơ sở dữ liệu và phần mềm dẫn đến dữ liệu không được bảo mật với yêu cầu cao nhất có thể, không được kiểm soát và bảo trì theo một trình tự chuyên nghiệp.
Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch, từ năm 2013 Sở Tư pháp đã đưa vào vận hành và khai thác phần mềm “Tra cứu thông tin ngăn chặn” song song cùng phần mềm Master để giúp các tổ chức hành nghề công chứng tra cứu thông tin về những tài sản bị phong tỏa, ngăn chặn. Tuy nhiên, việc vận hành song song đồng thời hai phần mềm: Master và Tra cứu thông tin ngăn chặn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, như phân tích trên phần mềm Master hiện nay không thể nâng cấp, nên việc xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng mới trên địa bàn thành phố là rất cần thiết.

Theo Khoản 1, Điều 62 Luật Công chứng năm 2014 quy định: “UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”. Theo đó, ngày 28/10/2016 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7382/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng nên đôi lúc gặp khó khăn trong công tác quản lý các hoạt động công chứng. Mặt khác, ngày 09/3/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-BTTP về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời tham mưu ban hành quy chế khai thác, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Do đó, việc Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố là rất cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 28/10/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7382/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ngày 09/3/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-BTTP về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Công văn số 729/BTP-BTTP nêu UBND tỉnh, thành phố xem xét chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự, Hội Công chứng viên… kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND xem xét, quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương. 
Từ những cơ sở nêu trên, đến thời điểm hiện tại Sở Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, đã tiến hành cài đặt phần mềm tại các tổ chức hành nghề công chứng để chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng và có cơ sở pháp lý để sớm triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, Sở Tư pháp đã hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành.
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

Theo Công văn số 729/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp, việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng cần tính toán đến an toàn, bảo mật, thuận tiện khi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, khả năng kết nối, cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin đất đai, nhà ở… Đối với quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu với trách nhiệm trong khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo với những bố cục và nội dung chủ yếu như sau:
1. Về những quy định chung 

Tại Chương I dự thảo xác định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản: “quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng (gọi tắt là Hệ thống) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Bên cạnh đó, tại Chương I dự thảo còn quy định các điều khoản về giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống; các hành vi bị nghiêm cấm; tài khoản quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống; sao lưu…
2. Về những quy định cụ thể

- Tại mục 1, Chương II dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, quản lý và cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn. Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn bao gồm các cơ quan như: TAND, VKSND, Chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự, Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện và các cơ quan khác có liên quan. Trên cơ sở các thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn do các cơ quan gửi về, Sở Tư pháp có trách nhiệm phân công cán bộ quản trị hệ thống cập nhật thông tin trên, trình lãnh đạo phê duyệt để đồng bộ lên hệ thống. Ngoài ra, dự thảo còn quy định chỉ có Sở Tư pháp mới có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt việc sửa chữa cho chính xác đối với các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã đồng bộ lên hệ thống khi có sai sót về lỗi kỹ thuật.

- Tại mục 2, Chương II dự thảo quy định các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cập nhật thông tin các hợp đồng, giao dịch đã công chứng vào hệ thống. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng phải cập nhật và đăng tải (đồng bộ) thông tin hợp đồng, giao dịch đã được công chứng lên Hệ thống sau khi Công chứng viên ký, đóng dấu vào văn bản công chứng hợp đồng, giao dịch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do mình cập nhật trên Hệ thống. Các tổ chức hành nghề công chứng phải tra cứu trong Hệ thống để kiểm tra về tình trạng của tài sản trước khi công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản hoặc tài sản là động sản có đăng ký. Ngoài ra, dự thảo còn quy định tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm phân công quyền khai thác, sử dụng hệ thống tại đơn vị mình; quyền và nghĩa vụ của công chứng viên trong việc khai thác, sử dụng Hệ thống; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng trong việc khai thác, sử dụng Hệ thống.
3. Về tổ chức thực hiện

Chương III dự thảo quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ được cấp mật khẩu để thực hiện việc cập nhật hoặc tra cứu thông tin trên hệ thống. Dự thảo còn quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như: tài nguyên và môi trường, xây dựng, thuế… trong việc tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng để đảm bảo an toàn pháp lý và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, kịp thời phát hiện các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, những trường hợp trốn thuế trong quá trình chuyển nhượng bất động sản...
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Với mục đích đảm bảo an toàn pháp lý cho người dân khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch, tăng cường công tác quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do đó, hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7382/QĐ-UBND được xây dựng hoàn toàn từ nguồn ngân sách của thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động công chứng là hoạt động được xã hội hóa, các văn phòng công chứng hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, thu lợi nhuận và nộp thuế theo quy định. Trong khi đó, phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng chủ yếu phục vụ hoạt động cho các tổ chức hành nghề công chứng nên các tổ chức hành nghề công chứng phải có nghĩa vụ đóng góp kinh phí để vận hành, duy trì, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng. UBND thành phố chỉ đầu tư xây dựng phần mềm ban đầu và một phần kinh phí vận hành, bảo dưỡng, duy trì, nâng cấp để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Về lâu dài UBND thành phố không thể “bao cấp” toàn bộ kinh phí để triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, cũng như kinh phí vận hành, bảo dưỡng, duy trì, nâng cấp phần mềm phục vụ hoạt động tại các tổ chức hành nghề công chứng.
Liên quan đến nội dung về kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại Công văn số 729/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp có nêu như sau: “Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 thì Ủy ban nhân dân có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng. Do đó, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hoặc bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên… để xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương. Về lâu dài, có thể nghiên cứu, xem xét đến phương án thu kinh phí khai thác, sử dụng từ các tổ chức, cá nhân để vận hành, duy trì, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng”.

Chính vì vậy, tại Khoản 2, Điều 28 dự thảo Sở Tư pháp đã đưa nội dung: “2. Trưởng tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm: a) Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm để duy trì và vận hành Hệ thống trong quá trình tổ chức hoạt động;...”. Điều này có nghĩa là thông qua đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm để thu kinh phí duy trì, vận hành hệ thống trong quá trình triển khai thực hiện. Bởi lẽ, hiện nay chưa có văn bản quy định về việc thu kinh phí này mà chỉ có Công văn số 729/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp chỉ đạo về kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng.
Từ những lý do trên, để đảm bảo việc thu kinh phí vận hành, duy trì, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đề nghị UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo để quy định cho phù hợp.
Kính trình UBND thành phố xem xét, ban hành./.
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